BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I
MÔN: ĐỊA LÍ 10 (THPT) - THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT
	TT
	Nội dung kiến thức/kĩ năng
	Đơn vị kiến thức/kĩ năng
	Mức độ kiến thức/kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao

	1


	Chương 6. Sinh quyển
	1. Đất
	Nhận biết
- Trình bày được khái niệm về đất; phân biệt được lớp vỏ phong hoá và đất.

Thông hiểu:
- Trình bày được các nhân tố hình thành đất; liên hệ được thực tế ở địa phương.

- Phân tích hình ảnh, sơ đồ về các nhóm đất.
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	2. Sinh quyển, Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố của sinh vật.

	Nhận biết
- Trình bày được khái niệm sinh quyển.

Thông hiểu:
- Phân tích được đặc điểm và giới hạn của sinh quyển, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển, phân bố của sinh vật.

- Liên hệ được thực tế ở địa phương
	4
	2
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	Chương 7. Một số quy luật của lớp vỏ địa lí
	3. Quy luật địa đới
	Nhận biết
- Trình bày được khái niệm, biểu hiện và ý nghĩa thực tiễn của quy luật địa đới; liên hệ được thực tế ở địa phương.

Thông hiểu:
- Giải thích được một số hiện tượng phổ biến trong môi trường tự nhiên bằng các quy luật địa lí. 
	5
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	4. Quy luật phi địa đới
	Nhận biết
- Trình bày được khái niệm, biểu hiện và ý nghĩa thực tiễn của quy luật phi địa đới; liên hệ được thực tế ở địa phương.

Thông hiểu:
- Giải thích được một số hiện tượng phổ biến trong môi trường tự nhiên bằng các quy luật địa lí.
	
	3
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	 Kĩ năng 
	5. Kĩ năng tính toán, làm việc với bảng số liệu và biểu đồ, bản đồ, hình vẽ
	 Tính toán, nhận xét biểu đồ, hình vẽ, bản đồ, phân tích số liệu thống kê về địa lí tự nhiên.
	
	
	1
	1

	Tổng
	100
	12
	9
	2
	1

	Tỉ lệ % từng mức độ nhận thức
	100%
	40%
	30%
	20%
	10%

	Tỉ lệ chung
	100%
	70%
	30%


Lưu ý: 

- Các câu hỏi ở cấp độ nhận biết và thông hiểu là các câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn, trong đó có duy nhất 1 lựa chọn đúng.

- Các câu hỏi ở cấp độ vận dụng và vận dụng cao là các câu hỏi tự luận.

- Số điểm tính cho 1 câu trắc nghiệm là 0,33 điểm/câu; số điểm của câu tự luận được quy định trong hướng dẫn chấm nhưng phải tương ứng với tỉ lệ điểm được quy định trong ma trận.  
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I

MÔN: ĐỊA LÍ 10 (THPT)  - THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT

	TT
	Nội dung kiến thức/Kĩ năng
	Mức độ nhận thức
	Tổng
	% tổng điểm

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	
	

	
	
	
	
	
	
	Số CH
	Thời gian

(phút) 
	

	
	
	Số CH
	Thời gian 

(phút)
	Số CH
	Thời gian

(phút)
	Số CH
	Thời gian 

(phút)
	Số CH
	Thời gian 

(phút)
	TN
	TL
	
	

	1
	Đất
	3
	3
	2
	2
	00
	00
	00
	00
	5
	00
	5
	16,7

	2
	Sinh quyển, Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố của sinh vật.

	4
	4
	2
	2
	00
	00
	00
	00
	6
	00
	3
	20

	3
	Quy luật địa đới
	5
	5
	2
	2
	00
	00
	00
	00
	7
	  00
	7
	23,3

	4
	Quy luật phi địa đới
	00
	00
	3
	3
	1
	7
	00
	00
	3
	1
	10
	20

	5
	Kĩ năng 
	00
	00
	00
	00
	1 
	7
	1
	10.0
	0
	2
	17

	20

	Tổng 
	12
	12.0
	9
	9.0
	2
	14.0
	1
	10.0
	21
	3
	45.0
	100

	Tỉ lệ % từng mức độ nhận thức
	40
	30
	20
	10
	70
	30
	
	

	Tỉ lệ chung
	70
	30
	100
	
	


Lưu ý: 

- Các câu hỏi ở cấp độ nhận biết và thông hiểu là các câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn, trong đó có duy nhất 1 lựa chọn đúng.

- Các câu hỏi ở cấp độ vận dụng và vận dụng cao là các câu hỏi tự luận.

- Số điểm tính cho 1 câu trắc nghiệm là 0,33 điểm/câu; số điểm của câu tự luận được quy định trong hướng dẫn chấm nhưng phải tương ứng với tỉ lệ điểm được quy định trong ma trận.

